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TÒA ÁN NHÂN DÂN  

HUYỆN TRẢNG BOM 

TỈNH ĐỒNG NAI 
––––––––––––––– 

     Bản án số: 43/2023/HSST 

Ngày: 14-3-2023 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
–––––––––––––––––––––––––– 

 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

--- 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN TRẢNG BOM, TỈNH ĐỒNG NAI 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

- Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Bà Đặng Thị Ngọc Loan  

- Các Hội thẩm nhân dân: Ông Đặng Quang Hoạch và ông Đinh Xuân 

Dậu 

Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Hải Yến – Thư ký Toà án nhân dân 

huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai  

tham gia phiên tòa: Ông Phan Đăng Định - Kiểm sát viên 

Ngày 14 tháng 03 năm 2023, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Trảng 

Bom, tỉnh Đồng Nai, Tòa án nhân dân huyện Trảng Bom xét xử công khai vụ án 

hình sự sơ thẩm thụ lý số 03/2023/TLST-HS ngày 05 tháng 01 năm 2023, theo 

Quyết định hoãn phiên tòa số 31/2023/HS-ST, ngày 21/02/2023 đối với bị cáo:  

Hồ Anh Tuấn K, sinh năm 1974, tại Đồng Nai. Nơi đăng ký HKTT: Số 

89, ấp T, xã B, huyện T, tỉnh Đồng Nai; Nghề nghiệp: Kinh doanh; Trình độ học 

vấn: 12/12; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nam; Tôn giáo: Thiên Chúa; Quốc tịch: 

Việt Nam; con ông: Trần Văn Ngh (đã chết) và bà Hồ Thị H (đã chết); bị cáo có 

vợ và 02 con, con lớn sinh năm 2009, con nhỏ sinh năm 2011; Tiền án, tiền sự: 

Không. Bị cáo được tại ngoại điều tra (Có mặt). 

Người bào chữa cho bị cáo: Ông Nguyễn Thái Hưng – Luật sư thuộc 

Công ty luật TNHH Nguyễn Đoàn – Đoàn luật sư TP. HCM (Có mặt). 

- Bị hại:  

+ Ông Trần Thanh Bình Tr, sinh năm 1977. Địa chỉ: Đường 36, ấp T, xã 

B, huyện T, tỉnh Đồng Nai. (Vắng mặt) 

+ Ông Hồ Trọng Th, sinh năm 1970. Địa chỉ: ấp T, xã B, huyện T, tỉnh 

Đồng Nai. (Vắng mặt) 

+ Ông Tạ Trung K, sinh năm 1982. Địa chỉ: ấp T, xã B, huyện T, tỉnh 

Đồng Nai. (Vắng mặt) 
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+ Chị Phạm Thị Vũ T, sinh năm 1971. ấp T, xã B, huyện T, tỉnh Đồng 

Nai. (Vắng mặt) 

- Người làm chứng: Chị Nguyễn Thị Thu H, sinh năm 1996. (Vắng mặt) 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung 

vụ án được tóm tắt như sau: 

Hồ Anh Tuấn K là chủ hộ kinh doanh sản xuất, buôn bán hàng nội thất tại 

số 89, ấp T, xã B, huyện T, tỉnh Đồng Nai (có Giấy chứng nhận đăng ký kinh 

doanh số 47J8018981). Cơ sở kinh doanh của K có hồ sơ quản lý về phòng 

cháy, chữa cháy của Đội Cảnh sát PCCC & CNCH Công an huyện Trảng Bom. 

Trước khi xảy ra vụ cháy, tại biên bản kiểm tra phòng cháy, chữa cháy ngày 

21/01/2019 đoàn kiểm tra liên ngành thuộc Ủy ban nhân dân huyện Trảng Bom, 

tỉnh Đồng Nai đã yêu cầu K lắp đặt hệ thống điện phải đi trong hộp gen bảo vệ, 

các mối nối kỹ thuật phải được đấu nối trong hộp nối kỹ thuật, thường xuyên 

kiểm tra và định kỳ bảo dưỡng hệ thống điện theo quy định. Đến ngày 

03/9/2019, tại biên bản kiểm tra an toàn về phòng cháy chữa cháy của Công an 

huyện Trảng Bom thì ông K vẫn chưa thực hiện việc lắp đặt hệ thống điện theo 

đúng quy định. Tại biên bản kiểm tra phòng cháy của Công an huyện Trảng 

Bom ngày 06/01/2020 và ngày 13/01/2021 có yêu cầu ông K lắp đặt bảng điện, 

dây dẫn điện phải được đi vào trong hộp, ống bảo vệ cách điện theo quy định, 

thường xuyên tự kiểm tra hệ thống các thiết bị điện, đường dây dẫn điện, bảo 

dưỡng và sửa chữa kịp thời các thiết bị điện, đường dây dẫn điện đã bị hư hỏng 

nhưng K chưa thực hiện các yêu cầu trên để đảm bảo an toàn phòng cháy chữa 

cháy. Đến khoảng 4 giờ ngày 08/01/2022, người dân phát hiện đám cháy tại cơ 

sở kinh doanh của K, sau đó cháy lan sang cơ sở kinh doanh đồ gỗ của anh Trần 

Thanh Bình Tr gây hư hỏng nhà xưởng, 02 máy nén khí, 01 máy cưa nhỏ để 

bàn, 05 máy khoan cầm tay, 01 máy chà nhám, 20 chiếc bàn học sinh, cháy làm 

hư hỏng nhà của chị Thúy có diện tích 88,2m2, cháy làm hư hỏng 02 bức tường 

của ông Thuận và ông Kiên. Đến 5 giờ 02 phút cùng ngày, Đội Cảnh sát PCCC 

& CNCH Công an huyện Trảng Bom nhận được tin báo cháy tại hộ kinh doanh 

của ông Hồ Anh Tuấn K và của ông Trần Thanh Bình Tr nên đã tổ chức chữa 

cháy.  

Cơ quan cảnh sát điều tra đã phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân huyện 

Trảng Bom, Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tinh Đồng Nai khám nghiệm hiện 

trường, điều tra nguyên nhân vụ cháy.  

Tại bản kết kuận số 755/KL-KTHS ngày 10/5/2022 của Phòng Kỹ thuật 

hình sự Công an tỉnh Đồng Nai kết luận: 

l. Vùng cháy đầu tiên và điểm xuất phát cháy: 
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- Vùng cháy đầu tiên khu vực giữa xưởng của ông Hồ Anh Tuấn K; 

- Điểm xuất phát cháy ở khu vực giữa xưởng, cách tường hướng Bắc về 

hướng Nam khoảng 8,3m, cách tường hướng Đông về hướng Tây khoảng 08m; 

2. Nguyên nhân gây cháy: 

- Loại trừ nguyên nhân cháy do tác động của con người gây cháy; 

- Loại trừ nguyên nhân cháy do tự cháy; 

- Do đường dây điện ở khu vực giữa xưởng gỗ của ông Hồ Anh Tuấn K bị 

sự cố điện, phát sinh nguồn nhiệt (>1400 C) làm cháy các chất liệu phía dưới, 

rồi cháy lan gây ra vụ cháy (Bút lục 25-26). 

* Tại Bản kết luận định giá tài sản số: 11/KL-HÐĐGTS, ngày 12/5/2022 

của Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự huyện Trảng Bom kết luận: 

Tài sản bị thiệt hại của hộ ông Trần Thanh Bình Tr, Tạ Trung K, Hồ Trọng Th 

và bà Phạm Thị Vũ T là 207.416.260 đồng  (Bút lục 29-30). 

Ngày 08/7/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Trảng Bom ra 

quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Hồ Anh Tuấn K về tội 

“Vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy” quy định tại khoản 1 Điều 313 

của Bộ luật hình sự. Quá trình điều tra bị can thành khẩn khai báo, ăn năn hối 

cải, bồi thường khắc phục hậu quả.  

Vật chứng thu giữ và xử lý vật chứng: Không có. 

Trách nhiệm dân sự: Hồ Anh Tuấn K đã xây dựng lại nhà và bồi thường 

số tiền 15.000.000 đồng cho chị Thúy, sửa lại tường và bếp cho anh Thuận. 

Riêng anh Trọng không yêu cầu K bồi thường thiệt hại. Anh Thuận, chị Thúy và 

anh Trọng đã làm đơn bãi nại và cam kết không thắc mắc khiếu nại gì về dân sự 

(Bút lục 153-157).  

Tại bản Cáo trạng số 16A/CT-VKS-TB, ngày 30/12/2022, Viện kiểm sát 

nhân dân huyện Trảng Bom đã truy tố bị cáo về tội “Vi phạm quy định về phòng 

cháy, chữa cháy” theo điểm d khoản 1 Điều 313 Bộ luật Hình sự. 

Tại phiên tòa, kiểm sát viên đại diện Viện Kiểm sát nhân dân huyện Trảng 

Bom giữ nguyên quyết định truy tố và đề nghị:  

Tuyên bố bị cáo phạm tội: “Vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy” 

theo điểm d khoản 1 Điều 313 Bộ luật Hình sự. Về tình tiết giảm nhẹ đề nghị 

HĐXX áp dụng cho bị cáo được hưởng tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm b, s 

khoản 1 và khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự. 

Xử phạt bị cáo: Từ 02 năm đến 02 năm 06 tháng tù nhưng xét cho hưởng 

án treo, thời gian thử thách từ 04 đến 05 năm.  

Về án phí: Buộc bị cáo phải nộp án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của 

pháp luật. 

Người bào chữa cho bị cáo phát biểu quan điểm: Về tội danh, khung 

hình phạt nhất trí như quan điểm của Viện kiểm sát. Tuy nhiên, về mức hình 

phạt đề nghị HĐXX xem xét cho bị cáo mức hình phạt từ 12-24 tháng tù nhưng 
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xét cho hưởng án treo vì bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ, cụ thể là có nhân 

thân tốt; trong quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo đã thành khẩn khai báo, 

ăn năn hối cải; bị cáo đã bồi thường thiệt hại, khắc phục hậu quả; bị cáo có hoàn 

cảnh khó khăn, có xác nhận của chính quyền địa phương; bị hại có đơn xin miễn 

hình phạt cho bị cáo. 

 Căn cứ vào các chứng cứ và tài liệu đã được thẩm tra tại phiên toà; căn cứ 

vào kết quả tranh luận tại phiên toà trên cơ sở xem xét đầy đủ, toàn diện chứng 

cứ, ý kiến của Kiểm sát viên, bị cáo, người bào chữa cho bị cáo. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã 

được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

 [1] Vào khoảng 4 giờ ngày 08/01/2022, tại cơ sở kinh doanh sản xuất, 

buôn bán hàng nội thất của Hồ Anh Tuấn K tại ấp T, xã B, huyện T, Hồ Anh 

Tuấn K đã không đảm bảo quy định về phòng cháy chữa cháy (Lắp đặt bảng 

điện, dây dẫn điện chưa được đi vào trong hộp, ống bảo vệ cách điện theo quy 

định) gây ra vụ cháy làm hư hỏng tài sản của ông Trần Thanh Bình Tr, Tạ Trung 

K, Hồ Trọng Th và bà Phạm Thị Vũ T với tổng thiệt hại trị giá 207.416.260 

đồng nên đã phạm vào tội “Vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy” quy 

định tại điểm d khoản 1 Điều 313 của Bộ luật hình sự. 

[2] Xét tính chất, mức độ hành vi phạm tội của bị cáo thì thấy:  Hành vi của 

bị cáo đã xâm phạm vào các quy định của Nhà nước về phòng cháy, chữa cháy, 

gây thiệt hại cho tài sản của cá nhân được pháp luật bảo vệ. 

[3] Xét nhân thân, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự thì 

thấy: bị cáo có nhân thân tốt; đã tự nguyện sửa chữa, bồi thường thiệt hại, khắc 

phục hậu quả; trong quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo thành khẩn khai 

báo, ăn năn hối cải; Gia đình bị cáo có hoàn cảnh khó khăn; Bị hại có đơn xin 

giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. Đây là những tình tiết giảm nhẹ quy định tại 

điểm b, s khoản 1 và khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự. Bị cáo không có tình tiết 

tăng nặng trách nhiệm hình sự. 

[4] Xét bị cáo có nơi ở rõ ràng, có nhân thân tốt và có nhiều tình tiết giảm 

nhẹ phù hợp với quy định tại điều 65 Bộ luật Hình sự và Nghị quyết 

02/2018/NQ-HĐTP, ngày 15/5/2018 của  Hội  đồng  thẩm phán Toà án nhân 

dân Tối cao. Xét thấy không cần phải cách ly bị cáo ra khỏi đời sống xã hội mà 

cho bị cáo được hưởng án treo.   

[5] Về dân sự: Hồ Anh Tuấn K đã xây dựng lại nhà và bồi thường số tiền 

15.000.000 đồng cho chị T, sửa lại tường và bếp cho anh Th. Riêng anh Trọng 

không yêu cầu K bồi thường thiệt hại. Anh Th, chị T và anh Tr đã làm đơn bãi 
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nại và cam kết không thắc mắc khiếu nại gì về dân sự nên HĐXX không xem 

xét giải quyết. 

[6] Về án phí: Bị cáo phải nộp 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm theo 

quy định tại điều 136 Bộ Luật tố tụng hình sự, điểm a khoản 1 điều 23 Nghị 

quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc 

hội. 

[7] Xét đề nghị của Viện kiểm sát nhân dân huyện Trảng Bom thì thấy phù 

hợp với nhận định của Hội đồng xét xử nên được chấp nhận. 

[8] Xét đề nghị của người bào chữa cho bị cáo thì thấy cơ bản phù hợp với 

nhận định của HĐXX, tuy nhiên, đối với đề nghị xử cho bị cáo mức án dưới 

khung hình phạt không được HĐXX chấp nhận vì thiệt hại xảy ra trong vụ án 

này tương đối lớn.  

[9] Xét tính hợp pháp của các quyết định tố tụng của Điều tra viên, Kiểm 

sát viên, trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử thì thấy đúng với quy định của 

pháp luật. 

Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 

1. Căn cứ điểm d khoản 1 Điều 313; điểm b, s khoản 1 và khoản 2 Điều 51; 

Điều 65 Bộ luật Hình sự: 

Tuyên bố bị cáo Hồ Anh Tuấn K phạm tội “Vi phạm quy định về phòng 

cháy, chữa cháy”. 

Xử phạt bị cáo Hồ Anh Tuấn K 02 (hai) năm tù nhưng cho hưởng án treo, 

thời gian thử thách là 04 (bốn) năm tính từ ngày tuyên án. 

Giao bị cáo cho Ủy ban nhân dân xã B, huyện T, tỉnh Đồng Nai giám sát, 

giáo dục bị cáo trong thời gian thử thách. Trường hợp người được hưởng án treo 

thay đổi nơi cư trú thì phải thực hiện theo quy định tại khoản 3, Điều 92 Luật 

Thi hành án Hình sự năm 2019. Trường hợp người được hưởng án treo vi phạm 

nghĩa vụ thi hành án thì bị xử lý theo Điều 93 Luật Thi hành án Hình sự năm 

2019. 

2. Về án phí: Căn cứ điều 136 của Bộ luật tố tụng hình sự, Nghị quyết số 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016: Buộc bị cáo Hồ Anh Tuấn K phải nộp 

200.000 đồng (hai trăm nghìn đồng) án phí hình sự sơ thẩm. 

3. Về quyền kháng cáo: Báo cho bị cáo, người bị hại biết có quyền kháng 

cáo trong thời hạn 15 ngày, người có mặt tính từ ngày tuyên án, người vắng mặt 

tính từ ngày nhận được bản án hoặc bản án được niêm yết theo quy định của 

pháp luật. 
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Nơi nhận:            TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

- Bị cáo;                    THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

- Bị hại; 

- Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai; 

- VKSND huyện Trảng Bom; 

- VKSND tỉnh Đồng Nai; 

- Cơ quan điều tra Công an huyện Trảng Bom; 

- Bộ phận T.H.A hình sự;                          Đặng Thị Ngọc Loan 

- Sở tư pháp tỉnh Đồng Nai; 

- Lưu hồ sơ.  
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